
6A2 Đặng Khánh An 04/11/2009 Tp. HCM Nam

6A2 0 Nguyễn Hoàng Anh 22/08/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Trần Thị Kim Anh 29/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Đinh Quỳnh Anh 10/09/2009 Nam Định Nữ

6A2 Nguyễn Thị Vân Anh 12/06/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Cái Gia Bảo 29/10/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Nguyễn Minh Châu 16/07/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 0 Trần Quốc Duy 24/09/2008 Tp. HCM Nam

6A2 Trần Tiến Đạt 02/01/2009 Tp. HCM Nam

6A2 0 Nguyễn Trần Khả Hân 20/06/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Nguyễn Hải Trung Hậu 29/01/2009 Quảng Trị Nam

6A2 Vũ Đức Hiệp 19/06/2009 Ninh Bình Nam

6A2 Vũ Minh Hiếu 19/06/2009 Ninh Bình Nam

6A2 0 Nguyễn Lê Báy Hùng 05/04/2009 Quảng Ngãi Nam

6A2 Đoàn Thanh Gia Huy 01/09/2009 TT Huế Nam

6A2 Trần Thu Huyền 16/04/2009 TP. Hà Nội Nữ

6A2 Đoàn Thị Thu Hương 30/03/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Đỗ Gia Kiệt 06/10/2009 Vĩnh Phúc Nam

6A2 Võ Thiên Kim 31/10/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Dương Khoa 08/02/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Bùi Minh Khôi 05/02/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Nguyễn Ngọc Cẩm Linh 05/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 0 Nguyễn Ngọc Tuyết Linh 08/08/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Nguyễn Hồng Trúc Mai 01/07/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Hoàng Ngọc Thảo My 29/06/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Nguyễn Minh Nghi 03/11/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 0 Huỳnh Trang Bảo Ngọc 28/07/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Lê Trường Nguyên 07/10/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Hồ Tấn Nhân 01/06/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Nguyễn Hoài Phương Oanh 28/06/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 0 Lê Thành Phát 27/02/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Hồ Minh Phương 04/05/2009 Bắc Kạn Nữ

6A2 Lê Đông Quân 05/12/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Nguyễn Thị Trúc Quyên 18/07/2008 Tiền Giang Nữ

6A2 0 Nguyễn Minh Sang 39746 Tp. HCM Nam

6A2 Nguyễn Hoài Sơn 30/12/2009 Tp. HCM Nam

6A2 0 Phan Văn Tâm 11/02/2009 An Giang Nam

6A2 Nguyễn Minh Tuấn 18/05/2009 Thái Nguyên Nam

6A2 Nguyễn Lê Thu Thảo 23/01/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 Vũ Ngọc Minh Thư 28/02/2009 Tp. HCM Nữ

Nơi sinh Giới

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 25 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2

NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP Bán trú Ghi chúHọ và chữ lót tên Ngày sinh



6A2 Hồ Quỳnh Trang 17/03/2009 Phú Thọ Nữ

6A2 Tạ Nguyễn Minh Trí 12/05/2009 Tp. HCM Nam

6A2 Nguyễn Dương Thảo Vy 21/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A2 0 Trương Thị Yến Vy 16/11/2009 Hà Tĩnh Nữ


